
Trường Đại Học Hùng Vương

Mẫu In D1412

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ
Học Kỳ 1 - Năm Học 17-18

Lớp K15DLCMNA4 - K15 chính quy ngành mầm non

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06

Trang 1

1 17DCM15079 Nguyễn Lan Dung 19/09/92  8.0  6.5  7.0  7.0  8.5  8.1  8.5  9.0  8.9  8.5  7.5  7.8  7.5  8.0  7.9  7.94  7.94 79.40  3.20  3.20  7.94 10 10 Bình thường

2 17DCM15080 Phạm Thị Dung 02/08/91 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0 C  0.0  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 Yếu

3 17DCM15081 Lê Thị ánh Đào 23/10/92  8.0  6.5  7.0  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  8.5  8.0  8.2  8.0  6.0  6.6  7.54  7.54 75.40  2.80  2.80  7.54 10 10 Bình thường

4 17DCM15082 Đỗ Thị Hà 22/02/87  8.5  6.0  6.8  7.5  8.0  7.9  9.0  7.0  7.6  8.0  7.5  7.7  8.0  7.0  7.3  7.46  7.46 74.60  2.80  2.80  7.46 10 10 Bình thường

5 17DCM15083 Nguyễn Thu Hà 13/02/90  9.0  7.0  7.6  7.5  8.5  8.2  8.5  8.0  8.2  8.5  9.0  8.9  8.0  8.0  8.0  8.18  8.18 81.80  3.20  3.20  8.18 10 10 Bình thường

6 17DCM15084 Hà Thị Hoa Hằng 07/01/94  8.5  6.5  7.1  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.5  7.5  7.8  7.5  7.5  7.5  7.72  7.72 77.20  3.00  3.00  7.72 10 10 Bình thường

7 17DCM15085 Chu Thị Mỹ Hường 25/05/96  8.5  7.5  7.8  8.0  8.5  8.4  7.5  8.5  8.2  7.5  9.0  8.6  8.5  8.0  8.2  6.0  7.5  7.1  8.05  8.05 96.60  3.17  3.17  8.05 12 12 Bình thường

8 17DCM15086 Trần Thị Tuyết Lan 10/09/90  7.5  6.5  6.8  8.0  7.5  7.7  8.0  7.5  7.7  8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  8.2  7.78  7.78 77.80  3.00  3.00  7.78 10 10 Bình thường

9 17DCM15087 Nguyễn Thị Phư¬ng Linh 08/07/96  8.0  6.5  7.0  8.0  8.0  8.0  8.5  9.0  8.9  8.0  9.0  8.7  8.0  7.5  7.7  8.06  8.06 80.60  3.40  3.40  8.06 10 10 Bình thường

10 17DCM15088 Triệu Thị Thu Loan 28/09/94  8.0  6.5  7.0  8.0  7.5  7.7  8.5  8.5  8.5  8.5  9.0  8.9  8.0  7.0  7.3  7.88  7.88 78.80  3.40  3.40  7.88 10 10 Bình thường

11 17DCM15089 Phạm Thị Ly 03/12/91  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  7.92  7.92 79.20  3.00  3.00  7.92 10 10 Bình thường

12 17DCM15090 Nguyễn Thị Bích Ngọc 23/09/86  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  8.0  7.5  7.7  8.0  6.5  7.0  7.58  7.58 75.80  3.00  3.00  7.58 10 10 Bình thường

13 17DCM15091 Nguyễn Thị Thu Phư¬ng 26/02/92  8.0  6.5  7.0  8.0  7.0  7.3  9.0  9.0  9.0  8.5  9.0  8.9  8.5  7.0  7.5  7.94  7.94 79.40  3.40  3.40  7.94 10 10 Bình thường

14 17DCM15092 Lê Thúy Quỳnh 29/10/92  8.0  6.0  6.6  7.5  8.0  7.9  8.5  8.0  8.2  8.0  7.5  7.7  5.0  8.0  7.1  7.50  7.50 75.00  2.80  2.80  7.50 10 10 Bình thường

15 17DCM15093 Nguyễn Như Quỳnh 25/11/91  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.5  8.5  8.5  8.0  8.0  8.0  8.00  8.00 80.00  3.20  3.20  8.00 10 10 Bình thường

16 17DCM15094 Đặng Thị Thu 29/07/80 C  0.0 C  0.0  8.0 H H  8.0 H H C  0.0 C  0.0  0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 Yếu

17 17DCM15095 Vũ Ngọc Thúy 12/02/93  9.0  7.0  7.6  8.0  8.0  8.0  8.5  9.0  8.9  8.0  9.0  8.7  8.0  7.0  7.3  8.10  8.10 81.00  3.40  3.40  8.10 10 10 Bình thường

 1.VN1209  -Mỹ học đại cương                                             (2)

 2.TG2238  -Kỹ năng làm việc hiệu quả                                    (2)

 3.MN1272  -Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non                     (2)

 4.MN1271  -Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non                        (2)

 5.MN1201  -Văn học dân gian                                             (2)

 6.VN1251  -Cơ sở văn hóa Việt Nam                                       (2)
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